
UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 151/TB-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ba Đình, ngày 18 tháng 4 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tài năng Tin học trẻ quốc tế” và 

Sân chơi “Đấu trường Toán học và Tiếng Anh” quận Ba Đình năm học 2024-2025 
 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-PGDĐT ngày 11/11/2025 về việc tổ chức sân 

chơi “Đấu trường Toán học và Tiếng Anh” quận Ba Đình năm học 2024-2025; Kế 

hoạch số 01/KH-PGDĐT ngày 02/01/2025 về việc tổ chức Cuộc thi “Tài năng Tin 

học trẻ quốc tế” quận Ba Đình năm học 2024-2025; Nhằm động viên, khích lệ kịp 

thời các tập thể, cá nhân đạt giải cao, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc 

tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tài năng Tin học trẻ quốc tế” và sân chơi 

“Đấu trường Toán học và Tiếng Anh” quận Ba Đình năm học 2024-2025, cụ thể: 

1. Thời gian: Từ 08h30 ngày 23/4/2025 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Số 2 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình). 

3. Thành phần 

- Đại biểu đại diện Phòng Giáo dục Tiểu học và Phòng Giáo dục Trung học - 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND quận; 

- Lãnh đạo và chuyên viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận; 

- Các học sinh đạt giải Nhất trong Cuộc thi “Tài năng Tin học trẻ quốc tế” cấp 

Quận và các học sinh đạt giải Vàng trong sân chơi “Đấu trường Toán học và Tiếng 

Anh” cấp Quận; Học sinh giỏi tiêu biểu của trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám; 

- Đại diện một số phóng viên báo, đài Trung ương và Hà Nội. 

4. Chương trình 

 08h15 - 08h30: Đón tiếp đại biểu. 

 08h30 - 08h40: Văn nghệ chào mừng (02 tiết mục). 

 08h40 - 08h45: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

 08h45 - 08h50: Phát biểu của lãnh đạo. 

 08h50 - 08h55: Phóng sự tổng kết. 

 08h55 - 09h00: Văn nghệ (01 tiết mục). 

 09h00 - 09h25: Công bố Quyết định và tổ chức trao giải. 

 09h25 - 09h30: Văn nghệ (01 tiết mục); Chụp ảnh. 
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5. Phân công chuẩn bị 

TT Nội dung Thực hiện 
Hạn hoàn 

thành 

1  Chuẩn bị và gửi giấy mời Đ/c Bích Ngọc 
17h00 ngày 

18/4 

2  Chuẩn bị 04 tiết mục văn nghệ  

Đ/c Trọng Phúc, TH 

Hoàng Hoa Thám, THCS 

Hoàng Hoa Thám 

17h00 ngày 

18/4 

3  

Thiết kế và in giấy chứng nhận. 

Chuẩn bị maket sân khấu, trình 

chiếu các lượt trao giải 

Đ/c Bích Ngọc 
11h30 ngày 

21/4 

4  
Chuẩn bị khung giấy chứng nhận. 

Đóng khung giấy chứng nhận 

Đ/c Vũ Hương, Việt 

Phương, Nam Sơn, Trọng 

Phúc, TH Hoàng Hoa Thám 

11h30 ngày 

22/4 

5  
Xây dựng kịch bản và clip báo cáo 

tổng kết (thời gian từ 05-07 phút) 

Đ/c Thy Khanh, Bích 

Ngọc, Quỳnh Duyên 

(THCS Ba Đình) 

17h00 ngày 

21/4 

6  
Chuẩn bị bài phát biểu. Chuẩn bị 

nội dung và dẫn chương trình 
Đ/c Bích Ngọc 

17h00 ngày 

22/4 

7  Chuẩn bị kinh phí đại biểu 
Đ/c Vũ Hương, Đào 

Hương 

17h00 ngày 

22/4 

8  

Chuẩn bị cơ sở vật chất, chỗ 

ngồi, âm thanh; bàn phát giấy 

chứng nhận 

Đ/c Việt Phương, Nam 

Sơn, Trọng Phúc, TH 

Hoàng Hoa Thám, THCS 

Hoàng Hoa Thám 

08h00 ngày 

23/4 

9  Lễ tân, đón tiếp đại biểu, báo chí 
Đ/c Thy Khanh, Hồng 

Liên, TH Hoàng Hoa Thám 

08h15 ngày 

23/4 

10  

Điều hành, hướng dẫn học sinh 

chuẩn bị lên sân khấu nhận giải 

(theo thứ tự tại Phụ lục đính kèm) 

Đ/c Việt Phương, Nam 

Sơn, Trọng Phúc, THCS 

Hoàng Hoa Thám 

09h00 ngày 

23/4 

11  Phát giấy chứng nhận  
Đ/c Lê Hằng, TH Hoàng 

Hoa Thám 

09h15 ngày 

23/4 

12  Chụp ảnh, viết bài, đưa tin 
Đ/c Bích Ngọc, THCS 

Hoàng Hoa Thám 

11h30 ngày 

23/4 
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Phòng GDĐT đề nghị chuyên viên thuộc Tổ Tiểu học, Tổ THCS; Hiệu trưởng 

các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận nghiêm túc thực hiện các nội dung 

nêu trên./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Đ/c Trưởng phòng GDĐT; 

- Các đ/c Phó Trưởng phòng GDĐT; 

- Chuyên viên tổ Tiểu học, THCS thuộc 

phòng GDĐT; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tùng 



PHỤ LỤC 

THỨ TỰ 

Trao giải Cuộc thi “Tài năng Tin học trẻ quốc tế” và Sân chơi “Đấu trường Toán học và Tiếng Anh” 

quận Ba Đình năm học 2024-2025 

(Kèm theo Thông báo số 151/TB-PGDĐT ngày 18/4/2025 của Phòng GDĐT) 
 

 I. GIẢI CÁ NHÂN 

Lượt  TT Họ và tên Lớp Trường Xếp giải Cuộc thi/ Sân chơi 

1  

  

1 Hà Gia Huy 4A1 Tiểu học Thành Công B Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

2 Cao Anh Quân 4A6 Tiểu học Kim Đồng Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

3 Đào Song Toàn 4B Tiểu học Việt Nam - Cu Ba Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

4 Bùi Tuệ Anh 5A4 
Tiểu học Nguyễn Trung 

Trực 
Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

5 Trần Ngọc Sơn 5A Tiểu học Phan Chu Trinh Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

6 Trần Minh Quân 7A1 THCS Giảng Võ 2 Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

7 Trần Bảo Minh 6A1 THCS Giảng Võ 2 Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

8 Đỗ Đức Việt 9A3 THCS Mạc Đĩnh Chi Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

9 Bùi Anh Quân 7A1 THCS Hoàng Hoa Thám Nhất Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp Quận 

2 

1 
Trịnh Đức Minh 

Quân 
1A6 Tiểu học Hoàng Diệu Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

2 Phạm Kiều Chi 1B Tiểu học Nguyễn Tri Phương Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

3 
Nguyễn Ngân 

Phương 
1A1 Tiểu học Hà Nội Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

4 Đặng Minh Tuệ 1C Tiểu học Hoàng Hoa Thám Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 
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Lượt  TT Họ và tên Lớp Trường Xếp giải Cuộc thi/ Sân chơi 

2 

5 Bùi Huy Đức 1A3 Tiểu học Thành Công B Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

6 
Nguyễn Xuân Minh 

Khang 
1A5 Tiểu học Ngọc Khánh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

7 
Trịnh Đức Minh 

Quân 
1A6 Tiểu học Hoàng Diệu Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

8 Võ Kiều Hải Đăng 1A2 Tiểu học Thành Công A Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

9 Hà Gia Bình 1A7 Tiểu học Hoàng Diệu Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

10 Vũ Minh Thảo 1D Tiểu học Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

11 Trần Mạnh Tiến 1A1 Tiểu học Hà Nội Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

12 Phạm Đỗ Tú Linh 1A Tiểu học Hoàng Hoa Thám Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

13 Trần Hiếu Minh 2A5 Tiểu học Ngọc Khánh Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

14 Đoàn Bảo Khánh 2A2 Tiểu học Ngọc Hà Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

15 Đào Khôi Nguyên 2A7 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

16 Nguyễn Tú Linh 2A3 Tiểu học Ngọc Khánh Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

17 Nguyễn Bảo Trâm 2A5 Tiểu học Hoàng Diệu Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

18 Hoàng Minh Hiển 2A5 Tiểu học Ngọc Khánh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

19 Phạm Chí Kiên 2A2 Tiểu học Thành Công A Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

20 Hoàng An Nhiên 2A2 Tiểu học Thành Công B Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

21 Trần Hiếu Minh 2A5 Tiểu học Ngọc Khánh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

22 Lê An Vinh 2A2 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

23 Nguyễn Bảo Trâm 2A5 Tiểu học Hoàng Diệu Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

24 Trần Đào Đức 2E Tiểu học Việt Nam - Cu Ba Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 
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Lượt  TT Họ và tên Lớp Trường Xếp giải Cuộc thi/ Sân chơi 

2 
25 Nguyễn Hải Lâm 2E Tiểu học Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

26 Nguyễn Đăng Kiên 2A3 Tiểu học Thành Công A Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

3  

  

  

  

  

  

  

1 Nguyễn Nam Anh 3A2 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

2 Trần Thượng Minh 3A2 Tiểu học Vạn Phúc Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

3 Trần Phương Nghi 3A1 Tiểu học Hà Nội Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

4 
Bùi Huy Trường 

Giang 
3A1 Tiểu học Ba Đình Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

5 Nguyễn Doãn Thăng 3A1 Tiểu học Hà Nội Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

6 Nguyễn Phúc Lâm 3A5 Tiểu học Ngọc Khánh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

7 Trần Thượng Minh 3A2 Tiểu học Vạn Phúc Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

8 Dương Thục Anh 3A Tiểu học Thủ Lệ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

9 Nguyễn Nhật Nguyên 3D Tiểu học Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

10 Vũ Minh Quân 3A3 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

11 Dương Khánh Vi 3A4 Tiểu học Ba Đình Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

12 Trịnh Anh Khôi 3A5 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

13 Nguyễn Vượng Đạt 3A1 Tiểu học Hà Nội Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

14 Nguyễn Châu Anh 3A4 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

15 
Nguyễn Đức Nguyên 

Khang 
4A4 

Tiểu học Nguyễn Trung 

Trực 
Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

16 Vũ Bình Minh 4D Tiểu học Hoàng Hoa Thám Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

17 
Nguyễn Khánh Gia 

Hòa 
4A5 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 
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Lượt  TT Họ và tên Lớp Trường Xếp giải Cuộc thi/ Sân chơi 

3 

18 Lê Minh Hà 4A4 Tiểu học Thành Công B Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

19 Nguyễn Lâm Phong 4D Tiểu học Thủ Lệ Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

20 Đinh Xuân Thanh 4A6 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

21 Lê Thanh Nam 4A5 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

22 
Nguyễn Khánh Gia 

Hòa 
4A5 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

23 Lê Đức Anh 4A5 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

24 Phạm Ngọc Khải 4A5 Tiểu học Nghĩa Dũng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

25 Trần Tuấn Nam 4A1 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

26 Vũ Bình Minh 4D Tiểu học Hoàng Hoa Thám Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

27 Lê Minh Huy 4A6 Tiểu học Ngọc Khánh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

28 Nguyễn Tuấn Khanh 4A6 Tiểu học Hoàng Diệu Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

29 Trần Anh 4A6 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

4 

1 Nguyễn Khánh Chi 5A1 Tiểu học Vạn Phúc Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

2 Phạm Minh Hà Anh 5D Tiểu học Nguyễn Tri Phương Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

3 Phạm Anh Minh 5A6 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

4 Nguyễn Hoàng Long 5A6 Tiểu học Thành Công B Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

5 Nguyễn Minh Hiển 5A3 Tiểu học Ba Đình Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

6 
Nguyễn Hoàng Đình 

Anh 
5A2 Tiểu học Thành Công B Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 

7 
Nguyễn Kim Đức 

Khôi 
5F Tiểu học Nguyễn Tri Phương Vàng Đấu trường Tiếng Anh cấp Quận 
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Lượt  TT Họ và tên Lớp Trường Xếp giải Cuộc thi/ Sân chơi 

4 

8 Nguyễn Minh Hiển 5A3 Tiểu học Ba Đình Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

9 Phạm Nhật Anh 5A5 Tiểu học Thành Công A Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

10 
Nguyễn Hoàng Đình 

Anh 
5A2 Tiểu học Thành Công B Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

11 Nguyễn Quang Anh 5A8 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

12 
Nguyễn Phúc Tuấn 

Khang 
5A4 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

13 Nguyễn Hoàng Anh 5A8 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

14 Vũ Minh Khang 5A5 Tiểu học Kim Đồng Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

15 Đinh Phúc Minh 5A5 Tiểu học Hoàng Diệu Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

5 

1 Đặng Vũ Minh Quân 6A6 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

2 Tô Hải Lâm 6A1 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

3 Nguyễn Tùng Lâm 6A1 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

4 Đặng An An 6A7 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

5 Phạm Văn Bảo Nam 6A1 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

6 Trần Bảo Minh 6A1 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

7 Nguyễn Hữu Phúc 6A1 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

8 Đinh Phúc Lâm 6A1 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

9 Phạm Chí Bách 6A6 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

10 Trần Đức Nam 6A6 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

11 Cao Tiến Thành 6A6 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

12 Lê Nguyễn Bảo An 6A1 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 
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Lượt  TT Họ và tên Lớp Trường Xếp giải Cuộc thi/ Sân chơi 

5 

13 Vương Trường Giang 6A2 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

14 Doãn Thanh Phong 6A3 THCS Thăng Long Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

15 Nguyễn Trường An 6A3 THCS Thăng Long Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

16 Nguyễn Hoàng Nam 6A3 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

17 Nguyễn Bảo Lâm 6A7 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

18 Nguyễn Thái Vinh 6A6 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

19 Nguyễn Nhật Minh 6A6 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

6 

1 Phạm Nguyên Khang 7A2 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

2 Lê Bảo Nam 7A3 THCS Thành Công Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

3 Hoàng Minh Duy 7A4 THCS Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

4 Dương Hoàng Quân 7A1 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

5 Đào Phú Minh 7A8 THCS Ba Đình Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

6 Phạm Minh Hà An 7A8 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

7 Vũ Quyết Thắng 7A1 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

8 
Lê Nguyễn Ngọc 

Linh 
7D THCS Thăng Long Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

9 Nguyễn Trí Dương 7A1 THCS Ba Đình Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

10 Nguyễn Anh Khoa 7A9 THCS Ba Đình Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

11 Lý Trung Dũng 7A1 THCS Hoàng Hoa Thám Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

12 Lê Khôi Nguyên 7A1 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

13 Nguyễn Quang Đại 7A1 THCS Thăng Long Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

6 14 Đặng Bảo Khang 7A1 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 
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Lượt  TT Họ và tên Lớp Trường Xếp giải Cuộc thi/ Sân chơi 

15 
Trương Nguyễn 

Thanh Lân 
7A6 THCS Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

16 
Nguyễn Hoàng Bảo 

Trân 
7A1 THCS Thành Công Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

17 Nguyễn Minh Nhân 7A1 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

18 
Phan Đình Nguyên 

Anh 
7A11 THCS Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

19 Lê Vũ Bảo 7A1 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

20 
Nguyễn Tiến Thành 

Kim 
7A1 THCS Thành Công Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

7 

1 
Nguyễn Ngọc Hà 

Linh 
8A7 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

2 Đỗ Gia Bình 8P THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

3 Doãn Đức Duy 8A2 THCS Thăng Long Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

4 Đàm Đức Tùng 8A7 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

5 Dương Phạm Hiển 8A3 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

6 Ngô Diệp Chi 8A2 THCS Hoàng Hoa Thám Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

7 
Phạm Ngọc Quang 

Minh 
8A3 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

8 Lưu Minh Huy 8A2 THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

9 Phạm Gia Hưng 8A3 THCS Hoàng Hoa Thám Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

10 
Nguyễn Hoàng 

Khang 
8A8 THCS Thành Công Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 
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Lượt  TT Họ và tên Lớp Trường Xếp giải Cuộc thi/ Sân chơi 

7 

11 Trần Bảo Nguyên 8A1 THCS Nguyễn Trãi Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

12 Hoàng Đăng Dương 8A10 THCS Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

13 Nguyễn Minh Quang 8A2 THCS Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

14 Đặng Bảo Trang 8A3 THCS Giảng Võ 2 Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

15 Nguyễn Minh Tuấn 9P THCS Giảng Võ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

16 Phạm Võ Nhật Minh 9A2 THCS Nguyễn Công Trứ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

17 Trần Hà Vũ 9A0 THCS Thăng Long Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

18 Vũ Ngân Hà 9A5 THCS Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

19 Trần Thế Phúc 9A1 THCS Hoàng Hoa Thám Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

20 
Phạm Xuân Anh 

Minh 
9A5 THCS Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

21 
Nguyễn Phạm Thanh 

Phong 
9A4 THCS Nguyễn Công Trứ Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

22 Trần Minh Anh 9A5 THCS Phan Chu Trinh Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

23 Nguyễn Minh Khánh 9A2 THCS Thành Công Vàng Đấu trường Toán học cấp Quận 

Danh sách gồm 141 cá nhân. 
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II. GIẢI TẬP THỂ 

Lượt  TT Đơn vị 
Thành 

tích 
Cuộc thi/ Sân chơi 

8 

1 Trường THCS Giảng Võ Xuất sắc Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

2 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Xuất sắc Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

3 Trường THCS Phan Chu Trinh Xuất sắc Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

4 Trường Tiểu học Hà Nội Xuất sắc Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

5 Trường Tiểu học Kim Đồng Xuất sắc Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

6 Trường Tiểu học Hoàng Diệu Xuất sắc Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

7 Trường THCS Giảng Võ 2 Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

8 Trường THCS Nguyễn Trãi Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

9 Trường THCS Nguyễn Công Trứ Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

10 Trường THCS Thành Công Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

11 Trường THCS Thăng Long Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

12 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

13 Trường Tiểu học Thành Công A Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

14 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

15 Trường Tiểu học Ngọc Khánh Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

16 Trường Tiểu học Thủ Lệ Tốt Đấu trường Toán học và Tiếng Anh cấp Quận 

Danh sách gồm 16 tập thể./. 
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